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Bài 23
                                TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945

              VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
I. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố:

Yêu cầu các em đọc thông tin mục I trong SGK sau đó trả lời câu hỏi sau:

- Năm 1945 tình hình thế giới và trong nước như thế nào?

- Để chuẩn bị cho việc giành chính quyền Đảng ta đã làm gì?

- Em có suy nghĩ gì về chủ trương của Đảng trong thời gian này?
Nội dung các em cần nắm được ở mục I như sau:

-Chiến tranh thế giới thứ II bước vào giai đoạn cuối: tháng 8-1945 phát xít Nhật đầu hàng Đồng Minh không điều kiện. Ở trong nước quân Nhật hoang mang, dao động cực độ.

- Ngay khi nghe tin Nhật đầu hàng,Ủy ban khởi nghĩa được thành lập ra quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy.

- Ngày 14 đến 15-8-1945 Hội nghị toàn quốc của Đảng quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

- Ngày 16-8, Đại hội quốc dân tại Tân Trào nhất trí tán thành  lệnh tổng khởi nghĩa, lập ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam…

II. Diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Yêu cầu các em đọc thông tin mục II và mục III trong SGK sau đó lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu theo mẫu sau:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC SỰ KIỆN TIÊU BIỂU CỦA TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945
	STT
	Thời gian
	Sự kiện tiêu biểu

	
	
	


III.  Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám
Yêu cầu các em đọc thông tin mục IV trong SGK sau đó trả lời các câu hỏi sau:

- Cách mạng tháng Tám thành công có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc ta và đối với thế giới?
- Những nguyên nhân nào đưa đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám?

Nội dung các em cần nắm được ở mục III như sau:

*Ý nghĩa:

   + Đối với dân tộc: 

-Cách mạng tháng Tám là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, phá tan hai xiềng xích nô lệ Nhật - Pháp, lật đổ chế độ phong kiến,lập ra nước Việt Nam  Dân chủ Cộng hòa, đưa nước ta trở thành nước độc lập.

-Mở ra kỉ nguyên mới - kỉ nguyên độc lập ,tự do...
   + Đối với quốc tế: 

Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, góp phần củng cố hòa bình trên thế giới.
*Nguyên nhân thắng lợi:

      + Truyền thống yêu nước, đoàn kết bất khuất chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.

      + Sự lãnh đạo đúng đắn , sáng tạo của Đảng,đứng đầu là Hồ Chí Minh

      + Có sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện và chớp đúng thời cơ.

+ Điều kiện quốc tế thuận lợị
BÀI TẬP: Các em trả lời câu hỏi: Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào?
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I.Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám
Yêu cầu các em đọc thông tin mục I trong SGK sau đó trả lời câu hỏi sau:

Trình bày những khó khăn của nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945?

Nội dung các em cần nắm được ở mục I như sau:

- Giặc ngoại xâm cả 2 miền Nam, Bắc. Các lực lượng nội phản chống phá cách mạng.

- Kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, thiên tai kéo dài, nạn đói đe doạ…
- Ngân sách trống rỗng, nền tài chính rối loạn .
- Nạn dốt ( 90% số dân mù chữ)và các tệ nạn xã hội tràn lan.
( Nước Việt nam đứng trước tình thế  “Ngàn cân treo sợi tóc”
II. Củng cố chính quyền cách mạng và bảo vệ độc lập dân tộc
Yêu cầu các em đọc thông tin mục II, mục III, mục IV, mục V, mục VI trong SGK sau đó trả lời câu hỏi sau:

- Để xây dựng chính quyền nhà nước thì việc đầu tiên nhân dân ta phải làm sau cách mạng tháng Tám là gì?

- Đảng và Nhà nước ta có những biện pháp, chủ trương  gì trong việc diệt giặc đói,giặc dốtvà giải quyết khó khăn về tài chính?
-Chủ trương sách lược  của ta trong việc đối phó với Tưởng- Pháp.
Nội dung các em cần nắm được ở mục II như sau:
1. Củng cố chính quyền cách mạng
- Ngày 6-1-1946, hơn 90% cử tri cả nước tiến hành bầu cử Quốc hội khóa I – cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

- Diệt giặc đói:

   +Tổ chức quyên góp, lập hũ gạo cứu đói, tổ chức “Ngày đồng tâm”, kêu gọi nhường cơm xẻ áo.

   + Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chia ruộng đất cho nông dân.

=> Nạn đói được đẩy lùi

 -  Diệt giặc dốt:

 + Ngày 8-9-1945,Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập nha bình dân học vụ, kêu gọi toàn dân tham gia PT xóa mù chữ

+ Đổi mới nội dung, phương pháp GD; Phát triển các cấp học…

 - Giải quyết khó khăn về tài chính:

   + Kêu gọi đóng góp, xây dựng “quĩ độc lập”, phong trào “Tuần lễ vàng”.

   +Phát hành tiền Việt Nam

2. Bảo vệ độc lập dân tộc
* Trước 6/3/1946: 

- Đêm 22 rạng ngày 23-9-1945, Pháp tấn công Sài Gòn ,mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai. Ta kiên quyết chống Pháp.

- Đối với quân Tưởng: Ta hòa hoãn, nhân nhượng cho chúng một số quyền lợi về kinh tế, chính trị…đồng thời kiên quyết trấn áp, trừng trị bọn phản cách mạng.

* Sau ngày 6/3/1946: Ta chủ trương hòa với Pháp để đuổi  quân Tưởng, tranh thủ thời gian để chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Chủ chương này của ta được thể hiện việc ta ký với Pháp Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 và tạm ước 14/9/1946.
Nội dung Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 và tạm ước 14/9/1946 ( Các em đọc trong SGK đoạn 3 và 5 trang 102)
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